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STT Tập thể, cá nhân S Ghi chú

I Tập thể

1 Trường PTDTBT TH&THCS Điềm He
II Cá nhân
1 Bà Hoàng Thị Chiêu Phó hiệu trưởng - Trường Mầm non 1 Điềm He
2 Bà Hoàng Thị Hương Giáo viên - Trường Mầm non 1 Điềm He
3 Bà Vi Thị Trang Giáo viên - Trường Mầm non 1 Điềm He
4 Bà Lộc Thị Lam Giáo viên - Trường Mầm non 1 Điềm He
5 Bà Hoàng Thị Thuận Nhân viên - Trường Mầm non 1 Điềm He
6 Bà Phùng Thị Phương  Hiệu Trưởng Trường Mầm Non 2 Điềm He

7 Bà  Bế Thị Lợi Giáo viên Trường Mầm Non 2 Điềm He
8 Bà Hứa Thị Quy Giáo viên Trường Mầm Non 2 Điềm He
9 Bà Đoàn Thị Thao Giáo viên Trường Mầm Non 2 Điềm He
10 Bà Hoàng Thị Thận Giáo viên Trường Mầm Non 2 Điềm He
11 Bà Lương Thị Nụ Giáo viên Trường Mầm Non Trấn Ninh
12 Bà Hoàng Thị Hoàn Giáo viên Trường Mầm Non Trấn Ninh
13 Bà Trần Thị Điệp Giáo viên Trường Mầm Non Trấn Ninh
14 Bà Lương Thị Nga Nhân viên Y tế Trường Mầm Non Trấn Ninh
15 Bà Hoàng Thu Hoài Giáo viên Trường Mầm Non Liên Hội
16 Bà Hứa Mỹ Thanh Giáo viên Trường Mầm Non Liên Hội
17 Bà Dương Thị Vàng Giáo viên Trường Mầm Non Liên Hội
18 Bà Bế Thị Thiều Giáo viên Trường Mầm Non Liên Hội
19 Bà Chu Thị Nhung Nhân viên Trường Mầm Non Liên Hội
20 Bà Hoàng Thị Huế Phó Hiệu trưởng Trường Mầm Non Liên Hội
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21 Bà Hoàng Thị Duyên Giáo viên Trường TH&THCS Điềm He
22 Bà Hà Thị Phương Thảo Giáo viên Trường TH&THCS Điềm He
23 Bà Hoàng Thùy Giang Giáo viên Trường TH&THCS Điềm He
24 Bà Vũ Bích Ngọc Giáo viên Trường TH&THCS Điềm He
25 Bà Nguyễn Hằng Nga Giáo viên Trường TH&THCS Điềm He
26 Bà Hoàng Thị Hồng Duyên Giáo viên Trường TH&THCS Điềm He
27 Bà Hà Thị Quyên Giáo viên Trường TH&THCS Điềm He
28 Bà Triệu Thị Hoàn Giáo viên Trường TH&THCS Điềm He
29 Bà Lục Thị Châm Giáo viên Trường TH&THCS Điềm He
30 Ông Triệu Quang Khởi Hiệu trưởng, TH&THCS Trấn Ninh
31 Bà Nông Thị Phương Giáo viên, TH&THCS Trấn Ninh
32 Bà Lương Thị Thùy Giáo viên, TH&THCS Trấn Ninh
33 Bà Hoàng Thị Uyên Giáo viên, TH&THCS Trấn Ninh
34 Ông Long Văn Khánh Giáo viên, TH&THCS Trấn Ninh
35 Bà Nông Thị Thanh Thủy Nhân viên, TH&THCS Trấn Ninh
36 Ông Vi Văn Hùng Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Liên Hội
37 Bà Vi Thị Thanh Huyền Giáo viên- Trường TH&THCS Liên Hội
38 Bà Lương Thị Thanh Tuyền Giáo viên- Trường TH&THCS Liên Hội
39 Bà Hoàng Thị Tấm Giáo viên- Trường TH&THCS Liên Hội
40 Ông Nông Văn Hóa Giáo viên- Trường TH&THCS Liên Hội
41 Bà Hà Thị Nhung Giáo viên- Trường TH&THCS Liên Hội
42 Ông Linh Quang Ngọc Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Liên Hội
43 Bà Vy Thị Thúy Thơ Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Liên Hội
44 Bà Hoàng Thị Đẹp Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Liên Hội
45 Bà Hứa Thị Loan Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Liên Hội
46 Bà Vi Thị Trăng Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Liên Hội
47 Ông Triệu Quốc Hưng Hiệu Trưởng Trường PTDTBT TH&THCS Liên Hội
48 Bà Hoàng Thị Tuyến Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Liên Hội
49 Ông Hoàng Văn Hàng Hiệu Trưởng Trường PTDTBT TH&THCS Điềm He
50 Bà La Thị Thuyên Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Điềm He
51 Bà Hoàng Thị Hương Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Điềm He
52 Bà Chu Thị Huyền Nhân viên Trường PTDTBT TH&THCS Điềm He
53 Bà Lộc Thị Diệu Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Điềm He

Cộng: 01 tập thể, 53 cá nhân

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2026-06-30T10:38:52+0700


		2026-06-30T10:38:52+0700


		2026-06-30T10:38:52+0700




